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	THÖÙ
	MÔN 
	TIEÁT
	TỰA BÀI
	BUỔI CHIỀU
	MÔN
	THỨ

	
	
	
	BUỔI SÁNG
	TÍCH HỢP
	
	
	

	2
	SHTT
	1
	Sinh hoạt dưới cờ 
	
	Tôn trọng Luật giao thông(tt)
	ĐẠO ĐỨC
	
2

	
	TẬP ĐỌC
	2
	Đường đi Sa Pa 
	
	Luyện tập 
	TOÁN
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập chung 
	
	Luyện tập 
	TV( ÔN)
	

	
	KHOA HỌC
	4
	Thực vật cần gì để sống ?
	KNS-BVMT
	
	
	

	3
	LTVC
	1
	MRVT: Du lịch- Thám hiểm 
	BVMT
	Ôn: Thiếu nhi .....TĐN: số 8
	Â.NHẠC
	3

	
	THỂ DỤC
	2
	Môn tự chọn 
	
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó 
	
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TLV
	4
	Ôn tập
	
	
	
	

	4
	TẬP ĐỌC
	1
	Trăng ơi....từ đâu đến ?
	
	Đôi cánh của Ngựa Trắng 
	K. CHUYỆN
	4

	
	LỊCH SỬ 
	2
	Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789) 
	
	Tin học 
	TIN HỌC
	

	
	CHÍNH TẢ
	3
	Nghe-viết: Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4,...?
	
	Tin học 
	TIN HỌC
	

	
	TOÁN 
	4
	Luyện tập 
	
	
	
	

	5
	LTVC
	1
	Giữ phép lịch sự khi yêu cầu, đề nghị 
	
	Vẽ tranh: An toàn giao thông 
	  M.THUẬT
	5

	
	THỂ DỤC
	2
	Môn tự chon 
	KNS
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập 
	
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	ĐỊA LÍ 
	4
	Thành phố Huế 
	
	
	
	

	6
	TLV
	1
	Cấu tạo bài văn miêu tả con vật 
	
	Lắp xe nôi
	K.THUẬT
	6

	
	KHOA HỌC
	2
	Nhu cầu nước của thực vật 
	
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập chung 
	KNS-BVMT
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	SHTT
	4
	Sinh hoạt lớp 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



